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__________________

STT Nhiệm vụ, giải pháp Cơ quan chủ trì Cơ quan
phối hợp

Sản phẩm/
Kết quả Cấp phê duyệt Thời gian 

thực hiện

I. Hoàn thiện thể chế, chính sách và cơ chế phối hợp

1

Xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Nghị định số 
49/2024/NĐ-CP ngày 10/5/2024 của 
Chính phủ quy định về hoạt động thông 
tin cơ sở

Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du 

lịch

Các bộ, ngành, địa 
phương Nghị định Chính phủ Tháng 

10/2026

2

Xây dựng cơ chế phối hợp cung cấp 
thông tin định kỳ, đột xuất giữa các ban, 
bộ, ngành, địa phương, Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị 
- xã hội để thống nhất định hướng thông 
tin, tuyên truyền; nắm bắt dư luận xã hội

Các ban, bộ, 
ngành, Ủy ban 
nhân dân các 

tỉnh, thành phố 

Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam và các tổ 

chức chính trị - xã hội

Quyết 
định/Văn bản

Bộ trưởng/Thủ 
trưởng cơ quan 
ngang bộ/Chủ 
tịch Ủy ban 

nhân dân các 
tỉnh, thành phố

Thường 
xuyên 

II. Đổi mới nội dung, phương thức cung cấp thông tin và đo lường hiệu quả truyền thông

1

Xây dựng Đề án thiết lập và vận hành 
hiệu quả hệ thống thông tin hai chiều 
giữa Nhà nước và người dân thông qua 
nền tảng số, các công cụ lấy ý kiến 
Nhân dân

Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du 

lịch

Các bộ, ngành, địa 
phương; đề nghị Ban 

Tuyên giáo Trung 
ương, Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam và 

các tổ chức chính trị - 
xã hội

Quyết định Thủ tướng 
Chính phủ

Tháng 
12/2026



2

STT Nhiệm vụ, giải pháp Cơ quan chủ trì Cơ quan
phối hợp

Sản phẩm/
Kết quả Cấp phê duyệt Thời gian 

thực hiện

2
Xây dựng, ban hành và triển khai bộ chỉ 
số đo lường, đánh giá hiệu quả hoạt 
động thông tin cơ sở dựa trên dữ liệu số 

Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du 

lịch

Các bộ, ngành, địa 
phương

Bộ chỉ số đo 
lường, đánh 
giá hiệu quả 
hoạt động 

thông tin cơ sở

Bộ trưởng Tháng 
6/2027

III. Phát triển hạ tầng kỹ thuật, nền tảng số và bảo đảm an ninh mạng

1 Tích hợp công cụ tự động đo lường trên 
Hệ thống thông tin nguồn thông tin cơ sở

Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du 

lịch

Bộ Khoa học và 
Công nghệ, Bộ Công 
an; các địa phương

Hệ thống 
thông tin Bộ trưởng Tháng 

12/2030

2 Xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin cơ sở
Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du 
lịch

Bộ Khoa học và 
Công nghệ; các bộ, 
ngành, địa phương

Cơ sở dữ liệu 
lĩnh vực thông 

tin cơ sở
Bộ trưởng Tháng 

12/2028

3

Kết nối liên thông các Hệ thống thông 
tin nguồn thông tin cơ sở cấp tỉnh với 
Hệ thống thông tin nguồn thông tin cơ 
sở trung ương

Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du 

lịch

Bộ Khoa học và 
Công nghệ; các địa 

phương

Hệ thống 
thông tin 

nguồn thông 
tin cơ sở 

Bộ trưởng Tháng 
12/2028

4
Phát triển, nâng cấp Hệ thống thông tin 
nguồn thông tin cơ sở trung ương thành 
nền tảng dùng chung

Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du 

lịch

Bộ Khoa học và 
Công nghệ; các địa 

phương

Nền tảng 
dùng chung Bộ trưởng Tháng 

12/2029



3

STT Nhiệm vụ, giải pháp Cơ quan chủ trì Cơ quan
phối hợp

Sản phẩm/
Kết quả Cấp phê duyệt Thời gian 

thực hiện

5
Hiện đại hóa hệ thống truyền thanh cấp 
xã và cụm thu phát thanh ứng dụng 
công nghệ thông tin - viễn thông

Ủy ban nhân dân 
các tỉnh, thành 

phố

Bộ Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch; các bộ, 
ngành, địa phương

Đài Truyền 
thanh cấp xã, 
cụm thu phát 

thanh ứng 
dụng công 

nghệ thông tin 
- viễn thông

Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân 

các tỉnh, thành 
phố

Hằng năm 

IV. Tăng cường phối hợp bảo đảm quốc phòng, an ninh, thông tin đối ngoại

1

Giám sát, phát hiện, ứng cứu, xử lý sự 
cố an ninh mạng; đấu tranh, ngăn chặn 
hành vi tấn công mạng, chiếm quyền 
điều khiển hệ thống truyền thanh, bảng 
tin điện tử công cộng, nền tảng số

Bộ Công an
Bộ Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch; các bộ, 
ngành, địa phương

Báo cáo Bộ trưởng Thường 
xuyên

2

Hướng dẫn các địa phương biên giới, 
biển, đảo phát huy các loại hình hoạt 
động thông tin cơ sở trong cung cấp 
thông tin thiết yếu, tuyên truyền về chủ 
quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc 
gia, quốc phòng, an ninh

Bộ Quốc phòng
Bộ Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch; các bộ, 
ngành, địa phương

Hướng dẫn Bộ trưởng
Thường 
xuyên

3

Chỉ đạo các đơn vị quân đội đóng quân 
trên địa bàn phối hợp với chính quyền 
địa phương sử dụng các loại hình hoạt 
động thông tin cơ sở để phát tin cảnh 
báo, hướng dẫn sơ tán, cứu hộ, cứu nạn 
trong tình huống khẩn cấp, thiên tai, 
quốc phòng, an ninh

Bộ Quốc phòng
Bộ Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch; các bộ, 
ngành, địa phương

Văn bản Bộ trưởng Thường 
xuyên



4

STT Nhiệm vụ, giải pháp Cơ quan chủ trì Cơ quan
phối hợp

Sản phẩm/
Kết quả Cấp phê duyệt Thời gian 

thực hiện

4

Cung cấp nội dung, tư liệu thông tin đối 
ngoại chính thống về đường lối, chính 
sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước; 
phối hợp số hóa, truyền tải nội dung phù 
hợp qua các loại hình hoạt động thông 
tin cơ sở

Bộ Ngoại giao
Bộ Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch; các bộ, 
ngành, địa phương

Văn bản Bộ trưởng Thường 
xuyên

V. Phát triển nguồn nhân lực thông tin cơ sở

1

Bồi dưỡng, tập huấn kiến thức và nâng 
cao kỹ năng, nghiệp vụ, năng lực quản 
trị thông tin cho đội ngũ người làm công 
tác thông tin cơ sở.

Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du 

lịch

Ủy ban nhân dân các 
tỉnh, thành phố Tập huấn Bộ trưởng Hằng năm 

2 Xây dựng tài liệu bồi dưỡng kỹ năng 
cho người làm công tác thông tin cơ sở.

Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du 

lịch

Ủy ban nhân dân các 
tỉnh, thành phố Tài liệu Bộ trưởng Tháng 

12/2029
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